
NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I – KHỐI 10-2024 

 

I. TỰ LUẬN ( 2 điểm ) 

Việt Nam là nơi giao thoa của 2 nền văn minh nổi tiếng Trung Hoa, Ấn Độ. Hãy 

chứng minh luận điểm trên bằng cách liệt kê những biểu hiện của sự ảnh hưởng 

trong tôn giáo, văn học, kiến trúc, ẩm thực, lễ hội. 

Lưu ý: Học sinh chỉ chọn 2 lãnh vực mình thích để làm bài 

 Văn minh Trung Hoa Văn minh Ấn Độ 

1.Tôn giáo   

2.Văn học   

3.Kiến trúc   

4.Ẩm thực   

5.Lễ hội   

 

II. TRẮC NGHIỆM TỰ CHỌN (6 điểm) 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

1 Liệt kê các nền văn minh phương 

Đông 

 

 

2 Đặc điểm chung của các nền văn 

minh phương Đông là gì? 

 

3 Nền văn minh Ai Cập ra đời trên lưu 

vực sông nào? 

 

4 Chữ viết ban đầu của người Ai Cập 

là loại chữ gì? 

 

5 Người Ai Cập viết chữ trên chất liệu 

gì? 

 

6 Nhờ vào đâu mà người Ai Cập sớm 

có kiến thức về thiên văn? 

 

7 Tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại 

là gì? 

 

8 Vì sao có tục ướp xác ở Ai Cập? 

 

 

9 Người Ai Cập giỏi trong các lãnh 

vực nào của toán học? 

 

10 Thành tựu về hình học của người Ai 

Cập là gì? 

 

 



11 Công trình kiến trúc tiêu biểu của 

văn minh Ai Cập là gì? 

 

 

12 Công trình điêu khắc nổi tiếng của 

Ai Cập là gì? 

 

 

13 Kim Tự tháp là gì? 

 

 

14 Kim Tự Tháp nào  cao nhất ở Ai 

Cập ? 

 

15 Đặc điểm kiến trúc của Ai Cập thời 

cổ đại là gì? 

 

 

16 Nền văn minh Trung Hoa ra đời trên 

lưu vực sông nào? 

 

 

17 Chữ viết của người Trung Quốc là 

loại chữ gì? 

 

 

18 Chữ giáp cốt là gì? 

 

 

19 Thành tựu nào của văn minh Trung 

Hoa có ảnh hưởng đến nhiều nước 

trong khu vực? 

 

 

20 Các thể loại của văn học Trung Hoa 

 

 

21 Tứ đại danh tác của Trung Hoa là 

gì? 

 

 

 

22 Kể tên hai nhà thơ tiêu biểu của thơ 

Đường? 

 

 

23 Kể tên tứ đại phát minh 

 

 

 

24 Tranh thủy mặc của Trung Hoa vẽ 

theo phong cách gì? 

 

 

25 Vì sao nói Trung Quốc là “đất nước 

của nhạc lễ” 

 



 

 

26 Những lý thuyết nào thể hiện quan 

điểm duy vật biện chứng thô sơ của 

tư tưởng triết học Trung Quốc? 

 

 

27 Theo cách tính lịch của Trung Quốc, 

năm 2025 là năm gì? 

 

 

28 Bộ sách sử đầu tiên của Trung Hoa 

là gì? 

 

 

29 Tứ đại danh gia trong tư tưởng triết 

học Trung Quốc thời cổ đại là gì? 

 

 

30 Người sáng lập ra Nho giáo là ai? 

 

 

31 Vai trò của Nho gia đối với chế độ 

phong kiến là gì? 

 

 

32 Nội dung của Pháp gia là gì? 

 

 

 

 

33 Thuyết kiêm ái ( yêu thương tất cả 

mọi người ) là tư tưởng của trường 

phái triết học nào? 

 

 

34 Ai là người sáng lập ra trường phái 

đạo gia? 

 

 

35 “ Tam cương, ngũ thường” là tư 

tưởng của trường phái triết học nào? 

 

36 Tam cương là gì? 

 

 

 

37 Ngũ thường là gì? 

 

 

 

38 Liệt kê một số công trình kiến trúc 

nổi tiếng của Trung Quốc 

 

 



39 Vạn lý trường thành là gì? 

 

 

 

40 Chữ viết ban đầu của người Ấn Độ 

là gì? 

 

 

41 Nội dung của văn học Ấn Độ là gì? 

 

 

42 Văn học Ấn Độ thường được sáng 

tác theo thể loại gì? 

 

 

43 Kể tên hai bản trường ca của văn học 

Ấn Độ 

 

 

44 “Cái gì không thầy được trong …… 

thì cũng không thể nào thấy được ở 

Ấn Độ” ( Ngạn ngữ cổ Ấn Độ). Từ 

thích hợp điền vào chỗ trống là gì? 

 

 

45 Tư tưởng chủ yếu của đạo Hindus là 

gì? 

 

 

 

46 Vai trò của đạo Hindus đối với xã 

hội Ấn Độ? 

 

 

47 Vị thần  nào của đạo Hindus là vị 

thần tài năng mà học sinh Ấn Độ 

luôn cầu xin sự hỗ trợ tâm linh trong 

các kì thi? 

 

 

48 Ai là người lập ra đạo Phật? 

 

 

49 Công trình kiến trúc nào của Ấn Độ 

được xem là biểu tượng của tình yêu 

bất diệt của vua Sha Jahan dành cho 

người vợ của mình? 

 

 

50 Điểm giống nhau trong tư tưởng của 

đạo Phật và đạo Hindus là gì? 

 

 

51 Đặc điểm của các công trình kiến  



trúc Ấn Độ thời cổ đại là gì? 

 

52 Liệt kê các thành tựu của toán học 

Ân Độ 

 

 

 

III.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 ĐIỂM) : Hình ảnh công trình kiến trúc 

kèm thông tin về  Kim Tự Tháp, Vạn lý trường thành, Lăng Taj Mahal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


